
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 861/QĐ-SGDĐT 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 29 tháng 8 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh 

Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên; 

Căn cứ Thông báo số 161/TB-STC ngày 28/8/2024 của Sở Tài chính về việc 

thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1: Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên (theo các biểu đính kèm). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng và Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Như điều 3; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Khải 



Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên     

Chương: 422     

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 861/QĐ-SGDĐT ngày 29/8/2024 của Sở GD&ĐT Hưng Yên ) 

 

STT Nội dung Tổng số 
Văn phòng Sở 

GD&ĐT 

Trường 

THPT Văn 

Lâm 

Trường 

THPT Trưng 

Vương 

Trường 

THPT Mỹ 

Hào 

Trường 

THPT 

Nguyễn Thiện 

Thuật 

I Quyết toán thu             

1 Tổng số thu 55.526.975.428 0 2.476.089.389 2.635.886.385 3.547.281.508 2.273.538.784 

1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 17.668.370.897 0 807.262.500 742.969.500 1.097.098.000 851.940.000 

1.2 Hoạt động khác 37.858.604.531 0 1.668.826.889 1.892.916.885 2.450.183.508 1.421.598.784 

2 Chi từ nguồn thu được để lại 60.285.705.276 0 2.262.979.014 2.847.022.860 3.529.400.612 2.300.725.258 

2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 23.756.783.834 0 693.976.054 1.053.123.787 1.209.344.223 837.736.315 

2.2 Hoạt động khác 36.528.921.442 0 1.569.002.960 1.793.899.073 2.320.056.389 1.462.988.943 

3 Số thu nộp NSNN 0  

    

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 0 

     

1 Chi quản lý hành chính 10.127.058.421 10.127.058.421 

    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8.377.145.695 8.377.145.695 

    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.749.912.726 1.749.912.726 

    

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề 
369.239.117.711 16.029.171.717 14.513.790.364 13.881.910.831 14.965.799.184 11.755.366.733 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 279.101.045.585 0 12.090.355.255 11.519.186.650 12.165.623.982 9.420.331.733 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 90.138.072.126 16.029.171.717 2.423.435.109 2.362.724.181 2.800.175.202 2.335.035.000 

 

 

 



Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên     

Chương: 422     

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 861/QĐ-SGDĐT ngày 29/8/2024 của Sở GD&ĐT Hưng Yên ) 

 

STT Nội dung 
Trường THPT 

Yên Mỹ 

Trường THPT 

Triệu Quang 

Phục 

Trường THPT 

Minh Châu 

Trường THPT 

Văn Giang 

Trường THPT 

Dương Quảng 

Hàm 

Trường THPT 

Khoái Châu 

I Quyết toán thu             

1 Tổng số thu 1.978.192.967 1.236.976.433 1.810.179.657 1.740.748.100 2.302.740.607 2.692.221.622 

1.1 
Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ 
700.667.000 532.038.000 464.501.982 373.692.000 690.596.219 1.224.205.500 

1.2 Hoạt động khác 1.277.525.967 704.938.433 1.345.677.675 1.367.056.100 1.612.144.388 1.468.016.122 

2 Chi từ nguồn thu được để lại 2.248.177.392 1.510.993.278 1.790.457.929 2.206.991.363 2.249.893.243 2.756.103.352 

2.1 
Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ 
1.187.673.749 824.526.578 471.258.957 832.298.257 690.596.219 1.150.876.082 

2.2 Hoạt động khác 1.060.503.643 686.466.700 1.319.198.972 1.374.693.106 1.559.297.024 1.605.227.270 

3 Số thu nộp NSNN 

      

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 

      

1 Chi quản lý hành chính 

      

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

      

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ 

      

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề 
14.187.621.528 11.537.915.997 9.838.749.701 17.127.147.763 12.792.681.814 25.860.745.774 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 11.226.111.328 8.861.723.697 7.711.324.683 14.065.117.763 10.491.834.736 21.217.805.274 

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 
2.961.510.200 2.676.192.300 2.127.425.018 3.062.030.000 2.300.847.078 4.642.940.500 

 

 



Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên     

Chương: 422     

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 861/QĐ-SGDĐT ngày 29/8/2024 của Sở GD&ĐT Hưng Yên ) 

 

STT Nội dung 

Trường THPT 

Trần Quang 

Khải 

Trường THPT 

Nguyễn Siêu 

Trường THPT 

Kim Động 

Trường THPT 

Đức Hợp 

Trường THPT 

Nghĩa Dân 

Trường THPT 

Ân Thi 

I Quyết toán thu             

1 Tổng số thu 1.220.497.000 900.486.000 3.337.765.293 2.045.245.500 1.336.833.218 2.341.946.000 

1.1 
Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ 
534.033.000 314.640.000 668.154.000 705.517.500 374.631.000 726.001.000 

1.2 Hoạt động khác 686.464.000 585.846.000 2.669.611.293 1.339.728.000 962.202.218 1.615.945.000 

2 Chi từ nguồn thu được để lại 1.409.066.755 1.277.472.725 4.164.755.000 2.478.948.674 1.809.561.518 2.896.690.910 

2.1 
Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ 
747.280.855 633.614.782 1.353.119.918 1.175.978.497 881.583.000 1.252.047.910 

2.2 Hoạt động khác 661.785.900 643.857.943 2.811.635.082 1.302.970.177 927.978.518 1.644.643.000 

3 Số thu nộp NSNN 

      

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 

      

1 Chi quản lý hành chính 

      

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

      

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ 

      

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề 
11.479.499.280 10.915.203.550 13.794.655.229 10.804.659.604 8.895.106.794 14.086.326.357 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8.824.800.000 7.912.800.000 10.510.800.000 7.628.000.000 7.018.800.000 11.161.800.000 

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 2.908.855.053 2.774.941.556 2.518.689.000 3.403.174.760 2.791.006.000 3.020.546.087 

 

 



Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên     

Chương: 422     

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 861/QĐ-SGDĐT ngày 29/8/2024 của Sở GD&ĐT Hưng Yên ) 

 

STT Nội dung 

Trường THPT 

Nguyễn Trung 

Ngạn 

Trường THPT 

Phạm Ngũ Lão 

Trường THPT 

Phù Cừ 

Trường THPT 

Nam Phù Cừ 

Trường THPT 

Tiên Lữ 

I Quyết toán thu           

1 Tổng số thu 1.635.645.100 2.026.028.740 3.470.914.908 1.302.326.548 3.045.281.737 

1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 460.435.600 473.100.000 664.506.000 358.416.000 1.003.580.396 

1.2 Hoạt động khác 1.175.209.500 1.552.928.740 2.806.408.908 943.910.548 2.041.701.341 

2 Chi từ nguồn thu được để lại 1.510.348.553 2.175.961.154 4.236.534.626 1.758.315.272 2.817.018.196 

2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 427.931.000 632.821.200 1.430.125.718 823.802.872 952.004.732 

2.2 Hoạt động khác 1.082.417.553 1.543.139.954 2.806.408.908 934.512.400 1.865.013.464 

3 Số thu nộp NSNN 

     

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 

     

1 Chi quản lý hành chính 

     

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

     

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

     

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 11.816.499.025 10.754.449.194 14.310.305.832 9.027.623.665 14.326.042.495 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9.467.801.225 8.604.001.094 12.368.287.887 7.008.402.865 11.654.152.495 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.348.697.800 2.150.448.100 1.942.017.945 2.019.220.800 2.671.890.000 

 

 

 



Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên     

Chương: 422     

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 861/QĐ-SGDĐT ngày 29/8/2024 của Sở GD&ĐT Hưng Yên ) 

 

STT Nội dung 
Trường THPT 

Trần Hưng Đạo 

Trường 

THCS&THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Trường THPT 

Hưng Yên 

Trường THPT 

Chuyên HY 
TT GDTX tỉnh 

I Quyết toán thu           

1 Tổng số thu 1.496.842.025 1.647.994.990 3.398.163.383 2.893.538.359 733.611.175 

1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 497.653.500 580.478.000 987.210.000 1.232.200.000 602.844.200 

1.2 Hoạt động khác 999.188.525 1.067.516.990 2.410.953.383 1.661.338.359 130.766.975 

2 Chi từ nguồn thu được để lại 1.623.336.687 2.007.022.421 3.297.599.528 2.474.784.633 645.544.323 

2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 1.023.521.755 916.661.770 1.172.891.079 823.802.872 558.185.653 

2.2 Hoạt động khác 599.814.932 1.090.360.651 2.124.708.449 1.650.981.761 87.358.670 

3 Số thu nộp NSNN 

     

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 

     

1 Chi quản lý hành chính 

     

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

     

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

     

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 11.190.125.358 12.888.228.656 15.893.028.605 29.581.207.386 6.985.255.275 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9.218.220.054 10.367.909.163 13.603.805.880 18.528.011.401 2.768.453.817 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.971.905.304 2.520.319.493 2.289.222.725 11.053.195.985 4.216.801.458 
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